
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC15V1H513  Nguyễn Ngọc Hỏi  DC16V1H1  70 13 3.00 

XH523
XH538
XH551
XH184
XH517
XH524
XH539
XN328
XH005
XH525
XH532
XH455
XH519
XH526
XH516
XH522
XH535
XH484
XH518
XH521
XH527
XH534

 Viết 1 - Đọan văn
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Âm vị học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn

 2
 2
 2
 1
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2

 1, 2, 4 TNV116H

162
 191
 181
 182
 181
 171
 182
 182
 171
 181
 191
 182
 191
 182
 171
 181
 182
 191
 182
 171
 191
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 2  DC16V1H004  Lê Nguyễn Ngọc Bích  DC16V1H1  70 52 2.86 

XH526
XH527
XH517
XH455
XH538
XH518

 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Âm vị học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh truyền thông 2

 3
 3
 3
 2
 2
 3

 2 TNV116H

182
 191
 181
 182
 191
 182
 

 I
  F
  I

  I
  F
  I

 

 3  DC16V1H007  Nguyễn Trường Giang  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH005
XH184
XH516
XH484

 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh du lịch

 3
 1
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

172
 182
 172
 191
 

 F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC16V1H007  Nguyễn Trường Giang  DC16V1H1  70 0 0.00 XH525

XH526
XH004
XH524
XH530
XH538
XH539
XH515
XH521
XH532
XH517
XH535
XH455
XH520
XH522
XH527
XH534
XH551
XH518
XH519
XH523
XN328

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Ngữ âm thực hành
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Từ pháp học và cú pháp học
 Âm vị học
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TNV116H 181
 182
 171
 172
 171
 191
 182
 171
 172
 191
 181
 182
 182
 171
 181
 191
 181
 181
 182
 191
 171
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DC16V1H008  Đặng Thị Hỏn  DC16V1H1  70 15 2.33 

XH455
XH519
XH534
XH535
XH184
XH484
XH527
XH532
XH005
XH522
XN328
XH521
XH538
XH516

 Âm vị học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh giao tiếp 2

 2
 2
 2
 3
 1
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3

 1, 2, 4 TNV116H

182
 191
 181
 182
 182
 191
 191
 191
 172
 181
 182
 172
 191
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC16V1H008  Đặng Thị Hỏn  DC16V1H1  70 15 2.33 XH524

XH539
XH517
XH518
XH525
XH526
XH551

 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dịch thuật đại cương

 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2

 TNV116H 172
 182
 181
 182
 181
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 5  DC16V1H014  Trương Vũ Linh  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH004
XH526
XH532
XH184
XH515
XH520
XH524
XH539
XN328
XH530
XH522
XH525
XH527
XH551
XH484
XH516
XH538
XH005
XH534
XH535
XH455
XH517
XH518
XH519
XH521
XH523

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Ngữ âm thực hành
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn

 3
 3
 3
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

171
 182
 191
 182
 171
 171
 172
 182
 182
 171
 181
 181
 191
 181
 191
 172
 191
 172
 181
 182
 182
 181
 182
 191
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  DC16V1H016  Lê Văn Mạnh  DC16V1H1  70 0 0.00 
XH515
XH184
XH517

 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh truyền thông 1

 3
 1
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H
171

 182
 181
 

 F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC16V1H016  Lê Văn Mạnh  DC16V1H1  70 0 0.00 XH524

XH530
XH539
XH518
XH523
XN328
XH005
XH455
XH538
XH004
XH521
XH527
XH535
XH551
XH484
XH516
XH519
XH520
XH525
XH532
XH534
XH522
XH526

 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 1 - Đọan văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3

 TNV116H 172
 171
 182
 182
 171
 182
 172
 182
 191
 171
 172
 191
 182
 181
 191
 172
 191
 171
 181
 191
 181
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  DC16V1H017  Lý Yến Minh  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH004
XH524
XH551
XH520
XH532
XH539
XH515
XH522
XH538
XH184
XH484
XH523
XH527

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dịch thuật đại cương
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Giao tiếp đa văn hóa
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 5 - Văn bản khoa học

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

171
 172
 181
 171
 191
 182
 171
 181
 191
 182
 191
 171
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC16V1H017  Lý Yến Minh  DC16V1H1  70 0 0.00 XH535

XN328
XH005
XH516
XH455
XH517
XH518
XH519
XH521
XH525
XH526
XH530
XH534

 Từ pháp học và cú pháp học
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn

 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 TNV116H 182
 182
 172
 172
 182
 181
 182
 191
 172
 181
 182
 171
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 8  DC16V1H024  Nguyễn Như Sang  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH522
XH538
XH005
XH455
XH518
XH526
XH535
XH519
XH523
XH524
XH532
XH515
XH527
XH516
XH525
XH534
XH484
XH517
XH530
XN328
XH520
XH521
XH551

 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Ngữ âm thực hành
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Dịch thuật đại cương

 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

181
 191
 172
 182
 182
 182
 182
 191
 171
 172
 191
 171
 191
 172
 181
 181
 191
 181
 171
 182
 171
 172
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC16V1H024  Nguyễn Như Sang  DC16V1H1  70 0 0.00 XH004

XH184
XH539

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Dẫn luận văn chương

 3
 1
 2

 TNV116H 171
 182
 182
 

 F
  F
  F
 

 9  DC16V1H033  Nguyễn Huỳnh Trang  DC16V1H1  70 11 2.75 

XH519
XH522
XH525
XN328
XH516
XH524
XH534
XH538
XH455
XH484
XH521
XH523
XH184
XH539
XH526
XH551
XH517
XH518
XH527
XH005
XH532
XH535

 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Giao tiếp đa văn hóa
 Âm vị học
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Dẫn luận văn chương
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Từ pháp học và cú pháp học

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191
 181
 181
 182
 172
 172
 181
 191
 182
 191
 172
 171
 182
 182
 182
 181
 181
 182
 191
 172
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  10  DC16V1H035  Võ Ngọc Tuyền  DC16V1H1  70 67 3.24 XH518  Tiếng Anh truyền thông 2  3  TNV116H   

 11  DC16V1H036  Trịnh Thanh Vũ  DC16V1H1  70 34 2.98 

XH527
XH518
XH526
XN328
XH455
XH484
XH535
XH551
XH184
XH519

 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Âm vị học
 Tiếng Anh du lịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh thuyết trình

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 1
 2

 1 TNV116H

191
 182
 182
 182
 182
 191
 182
 181
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC16V1H036  Trịnh Thanh Vũ  DC16V1H1  70 34 2.98 XH525

XH532
XH534
XH538
XH539

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương

 2
 3
 2
 2
 2

 TNV116H 181
 191
 181
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 12  DC16V1H040  Huỳnh Thị Ngọc Diễm  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH004
XH517
XH519
XH522
XH515
XH516
XH518
XH526
XH530
XH535
XH538
XH184
XH455
XH520
XH534
XH551
XH524
XH527
XN328
XH521
XH523
XH005
XH484
XH525
XH532
XH539

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dịch thuật đại cương
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận văn chương

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

171
 181
 191
 181
 171
 172
 182
 182
 171
 182
 191
 182
 182
 171
 181
 181
 172
 191
 182
 172
 171
 172
 191
 181
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 13  DC16V1H042  Nguyễn Minh Đức  DC16V1H1  70 15 3.33 

XH005
XH516
XH524
XH534
XH535

 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học

 3
 3
 2
 2
 3

 1, 2, 4 TNV116H

172
 172
 172
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC16V1H042  Nguyễn Minh Đức  DC16V1H1  70 15 3.33 XH527

XH184
XH518
XH526
XH455
XH517
XH525
XH538
XH484
XH519
XH521
XH522
XH532
XH551
XN328
XH539

 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Dẫn luận văn chương

 3
 1
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TNV116H 191
 182
 182
 182
 182
 181
 181
 191
 191
 191
 172
 181
 191
 181
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 14  DC16V1H043  Võ Ngọc Mai  DC16V1H1  70 15 3.58 

XH517
XH519
XH527
XH532
XH535
XH539
XH524
XH538
XH551
XH005
XH184
XH484
XH525
XH534
XH455
XH526
XH518
XH522
XH516
XH521

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dẫn luận văn chương
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao

 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2

 1, 2, 4 TNV116H

181
 191
 191
 191
 182
 182
 172
 191
 181
 172
 182
 191
 181
 181
 182
 182
 182
 181
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC16V1H043  Võ Ngọc Mai  DC16V1H1  70 15 3.58 XN328  Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao  2  TNV116H 182

 
 F

 

 15  DC16V1H045  Nguyễn Duy Thắng  DC16V1H1  70 0 0.00 

XH517
XH524
XH538
XH484
XH521
XN328
XH526
XH532
XH534
XH535
XH004
XH515
XH518
XH455
XH522
XH005
XH516
XH520
XH527
XH530
XH539
XH551
XH184
XH525
XH519
XH523

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Âm vị học
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

181
 172
 191
 191
 172
 182
 182
 191
 181
 182
 171
 171
 182
 182
 181
 172
 172
 171
 191
 171
 182
 181
 182
 181
 191
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  DC16V1H047  Đoàn Thị Kiều Tiên  DC16V1H1  70 48 2.94 

XH516
XH005
XH524
XH521
XH523
XH515
XH004

 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Pháp văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

 2, 4 TNV116H

172
 172
 172
 172
 171
 171
 171
 

 F
  F
  F
  F
  I

  F
  I

 
 17  DC16V1H048  Trần Minh Trí  DC16V1H1  70 0 0.00 XH184

XH523
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 1 - Đọan văn

 1
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H 182
 171
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16V1H1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  DC16V1H048  Trần Minh Trí  DC16V1H1  70 0 0.00 XH539

XH455
XH524
XH525
XH532
XH484
XH515
XH520
XH522
XH526
XH521
XH527
XH551
XH005
XH530
XH534
XH004
XH516
XH517
XH535
XH518
XH519
XH538
XN328

 Dẫn luận văn chương
 Âm vị học
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2

 TNV116H 182
 182
 172
 181
 191
 191
 171
 171
 181
 182
 172
 191
 181
 172
 171
 181
 171
 172
 181
 182
 182
 191
 191
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 18  DC16V1H049  Nguyễn Văn Kham  DC16V1H1  70 55 2.89 

XH517
XH522
XH525
XH534
XN328
XH551

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Dịch thuật đại cương

 3
 2
 2
 2
 2
 2

 2 TNV116H

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


